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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm  

trên địa bàn xã Nghĩa Thuận đợt 1 năm 2025 
   
 

 I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ. 

Căn cứ Quyết định số 1293/ QĐ-UBND ngày 17/03/2025 của UBND 

huyện Tư Nghĩa về việc Quyết Định phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 

2025. 

Căn cứ Công văn số 09/TTDVNN ngày 20/3/2025 của Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện Tư Nghĩa về việc thực hiện Phòng, chống dịch bệnh động 

vật và tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2025. 

Căn cứ tình hình dịch bệnh động vật, các nội dung chỉ đạo của huyện và 

kết quả phòng chống trong những năm qua trên địa bàn huyện. UBND xã Nghĩa 

Thuận 

 xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 

năm  2025 với những nội dung sau: 

II. MỤC TIÊU. 

 Đảm bảo chủ động về nhân lực vật tư đáp ứng kịp thời cho công tác tiêm 

phòng hạn chế thấp nhất dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra gây hại trên địa bàn 

quản lý. 

III. NỘI DUNG. 

1. Đối tượng, địa bàn, thời gian thực hiện 

- Gia súc, gia cầm khỏe mạnh. 

- Không tiêm cho gia súc, gia cầm đang mắc bệnh, lợn mới mang thai. 

- Triển khai trong phạm vi 05 thôn trên địa bàn xã Nghĩa Thuận. 

Từ ngày 10/4/2025 đến ngày 30/6/2025 tổ chức tiêm cho gia súc, gia cầm 

ở các hộ chăn nuôi trên địa bàn 05 thôn, trong đó: 

+ Vắc xin CGC đợt 1:   8.950 liều 

Thời gian tiêm từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 

+ Vắc xin VDNC: 475 liều 

Thời gian tiêm từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2025 

+ Vắc xin LMLM đợt 1: 600 liều 

Thời gian tiêm từ ngày 16/4-21/4/2025 

+ Vắc xin DTLCĐ:  1.000 liều 

Thời gian tiêm từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2025 



2. Nhân lực tiêm phòng. 

Cán bộ khuyến nông thú y, các trưởng thôn. 

Thuê có trả phí đối với nhân viên thú y cơ sở trên địa bàn xã. 

 IV. KINH PHÍ. 

 Kinh phí UBND xã hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh CGC: 

+ Công thú y tiêm phòng:  

                       8.950 liều x 400 đồng/liều = 3.580.000 đồng. 

+ Công giám sát của trưởng thôn: 

     5 thôn x 3 công x 60.000 đồng/công = 900.000 đồng 

+ Mua đá lạnh bảo quản vắc xin:                       50.000 đồng 

+ Vận chuyển vắc xin từ huyện về xã:            100.000 đồng 

Tổng cộng: 4.630.000 đồng 

   Kinh phí UBND xã hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC cho trâu 

bò: 

+ Công thú y tiêm phòng:  

                       475 liều x 3.000 đồng/liều = 1.425.000 đồng. 

+ Công giám sát của trưởng thôn: 

     5 thôn x 3 công x 60.000 đồng/công = 900.000 đồng 

+ Mua đá lạnh bảo quản vắc xin:                      50.000 đồng 

+ Vận chuyển vắc xin từ huyện về xã:            100.000 đồng 

Tổng cộng: 2.475.000 đồng 

Kinh phí UBND xã hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM cho trâu bò: 

+ Công thú y tiêm phòng:  

                       600 liều x 3.000 đồng/liều = 1.800.000 đồng. 

+ Công giám sát của trưởng thôn: 

     5 thôn x 3 công x 60.000 đồng/công = 900.000 đồng 

+ Mua đá lạnh bảo quản vắc xin:                      50.000 đồng 

+ Vận chuyển vắc xin từ huyện về xã:            100.000 đồng 

Tổng cộng: 2.850.000 đồng 

Kinh phí UBND xã hỗ trợ tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCĐ 

+ Công thú y tiêm phòng:  

                       1.000 liều x 1.000 đồng/liều = 1.000.000 đồng. 

+ Công giám sát của trưởng thôn: 

     5 thôn x 3 công x 60.000 đồng/công = 900.000 đồng 

+ Mua đá lạnh bảo quản vắc xin:                      50.000 đồng 

+ Vận chuyển vắc xin từ huyện về xã:            100.000 đồng 

Tổng cộng: 2.050.000 đồng 

Tổng nguồn kinh phí ngân sách xã chi cho công tác tiêm phòng đợt 1 

năm 2025 là:  12.005.000 đồng 



Bằng chữ: Mười hai triệu không trăm lẻ năm ngàn đồng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Bộ phận Địa chính – nông nghiệp: tổng hợp báo cáo công tác phòng 

chống dịch 

- Bộ phận Khuyến nông thú y:  

+ Phụ trách liên hệ TT DVNN huyện tiếp nhận vắc xin, vật tư phục vụ cho 

công tác tiêm phòng tại địa phương. 

+ Tổng hợp, quyết toán hồ sơ liên quan đến công tác tiêm phòng. 

- Thôn trưởng 05 thôn: Thông báo, giám sát, dẫn đường, ghi chép lập danh 

sách gia súc, gia cầm được tiêm phòng trên địa bàn thôn 

- Bộ phận Văn hóa – xã hội: Thông báo và giao cán bộ trực đài truyền thanh 

xã thông báo cho nhân dân biết và thực hiện. 

- Bộ phận Tài chính – Kế toán cân đối nguồn ngân sách quyết toán đảm bảo 

theo quy định. 

- Các Hội đoàn thể: Tuyên truyền cho hội viên mình tham gia, hưởng ứng 

tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đảm bảo. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm đợt 1 năm 2025 của UBND xã Nghĩa Thuận Đề nghị các bộ phận liên 

quan triển khai thực hiện./.    
 

 

Nơi nhận:                                                                                    

 - Phòng NN&MT;        CHỦ TỊCH 

 - Trung tâm DVNN;                                                                                     

 - Lưu VT.  

 
  

                                                                                Trần Thanh Tịnh 
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